HUFLIT CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY THEO CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
NĂM 2022

Chiều 15-9, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPT, kết quả xét học bạ THPT, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM 2022 của Trường cho 13 ngành đào tạo bậc Đại học hệ chính quy, theo đúng lộ trình xét tuyển của Bộ GD&ĐT. Cụ thể như sau:
1. Phương thức 1: Kết quả kỳ thi TN THPT 2022 
	STT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Mã tổ hợp
	Điểm trúng tuyển KV3
	Ghi chú

	1
	7480201
	Công nghệ thông tin
	A00, A01, 
D01, D07
	21.00
	 

	2
	7220201
	Ngôn ngữ Anh 
	D01, A01, 
D14, D15
	26.00
	(Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2)

	3
	7220204
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	D01, A01, 
D04, D14
	20.00
	
 

	4
	7340101
	Quản trị kinh doanh
	D01, A01, 
D07, D11
	22.00
	(Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2)

	5
	7340120
	Kinh doanh quốc tế
	D01, A01
D07, D11
	23.00
	(Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2)

	6
	7310206
	Quan hệ quốc tế
	D01, A01,
D14, D15
	22.00
	(Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2)

	7
	7340201
	Tài chính – Ngân hàng
	D01, A01, 
D07, D11
	19.50
	 

	8
	7340301
	Kế toán
	D01, A01, 
D07, D11
	19.50
	 
 

	9
	7810103
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	D01, A01
D14, D15
	20.00
	(Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2)

	10
	7810201
	Quản trị khách sạn
	D01, A01
D14, D15
	20.00
	(Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2)

	11
	7380107
	Luật kinh tế
	D01, A01, 
D15, D66
	15.00
	

	12
	7310608
	Đông Phương học
(Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học)
	D01, D06, 
D14, D15
	16.00
	

	13
	7380101
	Luật
	A01, C00, D01, D66
	15.00
	



2. Phương thức 2: Kết quả học bạ THPT
Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ THPT, HUFLIT áp dụng theo 02 phương thức 2A (học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT) và 2B (cả năm lớp 12) cho 13 ngành đào tạo của trường. 
	ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT (2A + 2B)

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành
	Điểm trúng tuyển

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4
	Ghi chú

	1
	Công nghệ thông tin
	7480201
	19.5
	20
	20
	20
	

	2
	Ngôn ngữ Anh
	7220201
	28
	29
	29
	29
	(Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2)

	3
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	7220204
	22
	23
	23
	23
	

	4
	Quản trị kinh doanh
	7340101
	26
	27
	27
	27
	(Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2)

	5
	Kinh doanh quốc tế
	7340120
	26
	27
	27
	27
	(Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2)

	6
	Quan hệ quốc tế
	7310206
	26
	27
	27
	27
	(Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2)

	7
	Tài chính – Ngân hàng
	7340201
	18.5
	19
	19
	19
	

	8
	Kế toán
	7340301
	18.5
	19
	19
	19
	

	9
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	7810103
	25
	26
	26
	26
	(Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2)

	10
	Quản trị khách sạn
	7810201
	25
	26
	26
	26
	(Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2)

	11
	Luật kinh tế
	7380107
	18.5
	19
	19
	19
	

	12
	Đông Phương học
	7310608
	19.5
	20
	20
	20
	

	13
	Luật
	7380101
	
	
	19
	19
	



3. Phương thức 3: Kết quả thi ĐGNL năm 2022 của ĐHQG TP.HCM
Đối với các thí sinh xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2022, mức điểm chuẩn chụng cho 13 ngành đào tạo của 02 đợt của HUFLIT là 600 điểm. 
	ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI ĐGNL NĂM 2022

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành
	Điểm trúng tuyển KV3

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2

	1
	Công nghệ thông tin
	7480201
	600
	600

	2
	Ngôn ngữ Anh
	7220201
	600
	600

	3
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	7220204
	600
	600

	4
	Quản trị kinh doanh
	7340101
	600
	600

	5
	Kinh doanh quốc tế
	7340120
	600
	600

	6
	Quan hệ quốc tế
	7310206
	600
	600

	7
	Tài chính – Ngân hàng
	7340201
	600
	600

	8
	Kế toán
	7340301
	600
	600

	9
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	7810103
	600
	600

	10
	Quản trị khách sạn
	7810201
	600
	600

	11
	Luật kinh tế
	7380107
	600
	600

	12
	Đông Phương học
	7310608
	600
	600

	13
	Luật
	7380101
	
	600




